
DANH SÁCH SẢN PHẨM, CHỦ THỂ SẢN XUẤT 
THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH OCOP TỈNH QUẢNG NAM NĂM 2022

(Kèm theo Kế hoạch số #sovb/KH-UBND ngày #nbh/4/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam)

TT Địa phương/Sản phẩm Chủ thể sản xuất Địa chỉ Chủ thể 
sản xuất

Người đại diện theo 
pháp luật Ghi chú

I Huyện Đại Lộc   

1 Nước ép dứa Khe Hoa Hộ kinh doanh Nguyễn Thị 
Kiều Trang Xã Đại Sơn Nguyễn Thị Kiều Trang

2 Mỳ khô Hoà Bắc Hộ kinh doanh Phạm Văn 
Cường Xã Đại Nghĩa Phạm Văn Cường

3 Mỳ Quảng Khô HTX nông nghiệp bền vững 
Quảng Nam Xã Đại Đồng Nguyễn Kiều Bảo Hân

4 Nước cốt chanh Hồng 
Vân

Hộ kinh doanh Dầu gội 
bưởi Hồng Vân Xã Đại Hiệp Nguyễn Thị Hồng Vân

5 Trà An Bằng HTX nông nghiệp hữu cơ 
An Bằng Xã Đại An Hồ Quang Hưng

6 Chả heo Tuấn Mười Hộ kinh doanh Lê Anh 
Tuấn Xã Đại Hòa Lê Anh Tuấn

7 Rượu gạo lứt Hồng Lộc 
Tửu

Hộ kinh doanh Rượu gạo 
lứt sạch Đại Lộc Xã Đại Minh Trần Đình Duyên

II Thành phố Hội An
8 Tôm dẻo Cửa Đại
9 Chả tôm quết Cửa Đại

Cơ sở sản xuất và chế biến 
thực phẩm Hội An Xã Cẩm Thanh Nguyễn Ngọc Ánh

10 Quật sấy sợi Phúc 
Nguyễn

Cơ sở Sản xuất và kinh 
doanh hoa hồng Phúc 

Nguyễn
Xã Cẩm Hà. Nguyễn Thị Phúc
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11 Bột hạt sen mè đen Mẹ 
Mít Cơ sở ngũ cốc Mẹ Mít Xã Cẩm Hà Thái Thị Nhị

12 Bơ đậu phộng nguyên 
chất Spoon It Up

Công ty TNHH Bếp Gấu 
Trúc Xã Cẩm Thanh Lê Thị Thảo

13 Cá trích khô Cao Phương CSSX mực 1 nắng Cù Lao 
Chàm Cao Phương Xã Tân Hiệp Cao Thị Phương

14 Bình hoa thủ công Sơn 
Thúy

Cơ sở sản xuất gốm Sơn 
Thúy

Phường Thanh 
Hà Nguyễn Viết Lâm

15  Hồng đẳng sâm sấy

16 Mật ong lên men
Hộ kinh doanh Cà phê và 

Đặc sản Bếp Nhà Vân
Phường Cẩm 

Châu Võ Miên Hạ

III Huyện Quế Sơn 7

17 Bánh chưng Quý Thu Công ty TNHH SXTM Quý 
Thu Xã Quế Xuân 2 Lưu Thị Thu

18 Phở gạo Thanh Phúc Cơ sở kinh doanh Võ Thị 
Thanh Phúc

Thị trấn Hương 
An Võ Thị Thanh Phúc

19 Dầu Mè Đất Quế Hợp tác xã nông nghiệp 
Quế Châu Xã Quế Châu Trương Văn Cẩm

20 Hồ tiêu Quế Sơn Hợp tác xã nông nghiệp Hồ 
Tiêu Quế Sơn Xã Quế Long Phan Văn Huệ

21 Gà Tre Đèo Le Hợp tác xã nông nghiệp 
Quế Long Xã Quế Long Lê Ngọc Trai

22 Dưa lưới Hợp tác xã nông nghiệp 
công nghệ cao Quế Sơn Xã Quế Phong Nguyễn Quang Anh 

Kiệt

23 Bột ngũ cốc H.Farm Cơ sở thực phẩm xanh 
HuongFarm Xã Quế Hiệp Phạm Thị Mỹ Hương
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IV Huyện Nông Sơn

24 Bút trầm hương Hộ kinh doanh 
Phúc Vượng Lợi Xã Ninh Phước Hồ Như Truyền

25 Đường thẻ Phú Gia Hộ Kinh doanh 
Hoàng Thị Tưởng Xã Ninh Phước Hoàng Thị Tưởng

26 Mứt vỏ bưởi  trụ Đại 
Bình

Hộ kinh doanh tổ hợp tác 
mứt vỏ bưởi trụ Đại Bình Quế Trung Thái Thị Xíu

27 Rượu nếp cẩm Sơn Viên Hộ kinh doanh 
Nguyễn Mai Nam Xã Sơn Viên Nguyễn Mai Nam

28 Rượu sim Cao Hoàng Hộ Kinh doanh CSKD Cao 
Thị Hằng Xã Quế Lộc Cao Thị Hằng

V Huyện Thăng Bình

29  Kiệu xóm Cát ngâm 
mắm

HTX NN Thanh niên Bình 
Phục Xã Bình Phục Hồ Tấn Pháp

30 Dung dịch rửa tay khô 
Hoàng Kim Hộ SXKD Lê Thị Hoàng Xã Bình Chánh Lê Thị Hoàng

31 Chả bò Bà Lệ Hộ SXKD Huỳnh Thị Vi Thị trấn Hà Lam Huỳnh Thị Vi

32 Điểm du lịch Trang trại 
Trảng Trầm

Hộ kinh doanh Phan Đức 
Tư Xã Bình Dương Phan Đức Tư

33 Cao cà gai leo
Công ty cổ phần nghiên cứu 
và phát triển dược liệu Đại 

Việt

Xã Bình Định 
Nam Nguyễn Văn Anh

34  Bột rau má sấy lạnh 
TABITHA HTX nông dược Thiên Lộc Xã Bình Lãnh Đặng Thị Tố Nga

35 Cao Chè vằng miền 
Trung

Hộ Kinh doanh Nguyễn 
Viết Vinh Xã Bình Phú Nguyễn Viết Vinh Sản phẩm 

công nhận lại
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36 Yến tinh chế sấy khô Công ty TNHH MTV Yến 
sào đất Quảng Xã Bình Đào Trần Hữu Long Sản phẩm 

công nhận lại

37 Bánh tráng cuốn Hương 
Huệ

HTX Nông nghiệp Hương 
Huệ Xã Bình Trị Đặng Thị Hương Sản phẩm 

nâng cấp
VI Thành phố Tam Kỳ  

38 Nước mắm cá cơm Ngọc 
Lan 

Hợp tác xã Ngọc Lan 
Quảng Nam Xã Tam Thanh Lê Thị Ngọc Ánh Sản phẩm 

nâng cấp

39 Trà gừng Linh Chi Hợp tác xã Nấm công nghệ 
cao miền Trung Xã Tam Ngọc Huỳnh Văn Phong

40 Mỳ quảng khô Cô Huệ  Hộ kinh doanh mỳ Quảng 
tươi Cô Huệ

Phường Hoà 
Thuận Phan Thị Huệ

41 Chả cá Nhồng Hộ kinh doanh Cơ sở sản 
xuất chả cá Biển Ngọc Phường An Phú Trần Nguyễn Thị Bích 

Na

42 Chà bông thịt heo Bà Ba 
Hội Hộ Kinh doanh Bà Ba Hội Phường Tân 

Thạnh Phạm Thị Hội

43   Yến chưng đông trùng 
hạ thảo

44
  Đông trùng hạ thảo 
ngâm mật ong Nam Trà 
My

Công ty TNHH Sản xuất và 
Thương mại Phúc Loan 

PLNest

Phường Phước 
Hoà Dương Vĩnh Phúc

45  Trà ngũ cốc đinh lăng 
Phước Tường 

46 Bột ngũ cốc dinh dưỡng 
Nutritipous Phước Tường 

Hộ Kinh doanh Nguyễn 
Phước Xuân Thụy Phường An Mỹ Nguyễn Phước Xuân 

Thụy

47 Đông Trùng Hạ Thảo sấy 
Thăng Hoa

HTX Nấm Đông Trùng Hạ 
Thảo Quảng Nam Xã Tam Phú Nguyễn Thành Luận
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VII Hiệp Đức  

48 Nấm bào ngư sấy tẩm gia 
vị

HTX SX chế biến và tiêu 
thụ nấm Nhì Tây Xã Bình Lâm Nguyễn Thị Minh Thủy Sản phẩm 

công nhận lại

49 Tinh bột nghệ núi Hiệp 
Đức

Công ty TNHH SX TMDV 
Phương Nga Xã Tân Bình Võ Thị Minh Nga Sản phẩm 

công nhận lại

50 Kẹo đậu phộng dẻo 
Phước Hiệp Đức

CSSX Kẹo đậu Phước Hiệp 
Đức Xã Tân Bình Trịnh Thị Mỹ Phước Sản phẩm 

công nhận lại

51 Nấm rơm sấy khô Bắc 
An Sơn HTX Bắc An Sơn Xã Quế Thọ Trần Văn Xuân

52 Tinh bột nghệ trắng Hộ sản xuất kinh doanh 
Phan Văn Kinh Xã Tân Bình Phan Văn Kinh

53 Lụa quế Vạn Phúc Hộ kinh doanh Trần Thị 
Soa Xã Bình Lâm Trần Thị Soa

54 Rượu sim Vạn Phúc Hộ kinh doanh Trần Thị 
Soa Xã Bình Lâm Trần Thị Soa

55 Chả Bò Hải Châu Hộ kinh doanh Lê Thị 
Thanh Châu Xã Bình Lâm Lê Thị Thanh Châu

56 Trà Xanh Mỹ Thạnh HTX NN Quế Thọ Xã Quế Thọ Huỳnh Thị Quý

VIII Huyện Núi Thành  

57 Trà Linh chi Hoàng Hải HTX Nông nghiệp Hoàng 
Hải Tam Quang Xã Tam Quang Nguyễn 

Thanh Vũ
Sản phẩm 
nâng cấp

58 Chả mực xà Tâm Lộc Công ty TNHH Thương 
mại và Tổng hợp Tâm Lộc Xã Tam Giang Phan Bá 

Minh

59 Chả cá mối Tam Tiến HTX Nông- Ngư nghiệp 
Núi Thành Xã Tam Tiến Nguyễn

Tiến
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Mạnh

60 Bánh tét VINACAKE Công ty TNHH Trí Tín 
Thịnh Xã Tam Xuân I Nguyễn 

Đức Tín

61 Chả gà đồi Tam Thạnh Hộ kinh doanh Võ Hồng Tri Xã Tam Thạnh Võ Hồng Tri

XIX Huyện Tiên Phước  

62 Viên hoàn nghệ trắng 
mật ong

HTX Sản xuất TMDV 
QNA FARM Xã Tiên Ngọc Phạm Thị Mỵ Nương

63  SNACK chuối BANA HTX Nông Nghiệp Xanh 
Đất Quảng Xã Tiên Hiệp Lương Thị Mỹ Trinh

64 Dầu dừa nguyên chất Hộ Kinh doanh Nguyễn Thị 
Trang Xã Tiên Lãnh Nguyễn Thị Trang

65
Hương trầm nén vân mây

HTX Nông nghiệp hữu cơ – 
Trầm Hương Như ý Xã Tiên Hiệp Huỳnh  Như Ý

66 Tiêu Tiên Phước Công ty TNHH Sơn Tiến Xã Tiên Sơn Hồ Viết Ký Sản phẩm 
công nhận lại

67 Heo rừng thảo dược Tiền 
Phong

 HTX NN và KDDV Tiền 
Phong Xã Tiên Hiệp Dương Thái Xuân Tuấn

68 Rượu Lòn Bon Tiên 
Phước

HTX Nông nghiệp KDTH 
Nhật Linh Xã  Tiên Cảnh Nguyễn Văn Nhật Sản phẩm 

công nhận lại

69 Tinh Dầu Sả Sản phẩm 
công nhận lại

70 Tinh Dầu Quế

HTX Nông Dược Xanh 
Tiên Phước Xã Tiên Hà Võ Duy Nghĩa Sản phẩm 

công nhận lại
X Huyện Nam Trà My  

71 Trà túi lọc Hồng Đẳng 
Sâm Ngọc Linh

Công ty Cổ phần Feco 
Aquaponics Xã Trà Linh Nguyễn Thành Đô
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72 Tinh dầu quế Ngọc Dơn HTX nông nghiệp Ngọc 
Dơn Xã Trà Dơn Nguyễn Văn Nhân

73 Chè dây túi lọc Sản phẩm 
nâng cấp

74 Trà túi lọc Giảo cổ lam

Hộ sản xuất kinh doanh 
Mười Cường Xã Trà Mai Hồ Thị Mười

75 Măng ớt Quang Bảo Hộ sản xuất kinh doanh 
Quang Bảo Xã Trà Tập Nguyễn Thị Thu

76 Gạo đỏ Nam Trà My Hộ sản xuất kinh doanh 
Tuấn Ngân Xã Trà Mai Hồ Thị Thúy Ngân

77 Mứt Đảng sâm Hộ sản xuất kinh doanh Hà 
Vy Xã Trà Mai Trương Ngọc Vy

78 Trà Dây Ngọk Linh Hộ sản xuất và chế biến 
thảo dược Ngọk Linh Xã Trà Cang Nguyễn Văn Dũng

79 Bánh quế nếp đỏ Hộ sản xuất kinh doanh 
Minh Kim Xã Trà Mai Lê Thị Mỹ Kim

XI Huyện Bắc Trà My

80 Cao chè dây rừng Trà My
HTX phát triển Nông 

nghiệp và xây dựng Lộc 
Thịnh

Xã Trà Bui Nguyễn Dương Thi

81 Măng chua sấy khô Trà 
My

HTX SX và DV Nông - 
Lâm nghiệp Nhân Nghĩa Xã Trà Tân Lê Duy Dũng

82 Bộ đĩa gỗ quế Trà My HTX SX NLN KDDV TH 
Ngọc Quế Xã Trà Giáp Phạm Minh Thương

83 Rượu Thượng Hạng 
Ngọc Linh

Hộ SXKD Trương Kim 
Thanh Xã Trà Sơn Trương Kim Thanh

84 Rượu cam sành Trà My HTX nông nghiệp Trà 
Dương Xã Trà Dương Nguyễn Quảng Hiệp
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XII Huyện Tây Giang  

85 Chè dây túi lọc Bảo châu HTX Nông nghiệp và Dược 
liệu Tây Giang Xã Atiêng Bùi Thị Thu Ngoan

86 Rượu vang Chuối chưng 
cất

HTX DL Đức Huy Tây 
Giang Xã Atiêng Hà Đức Sơn

87
Phát triển du lịch cộng 
đồng gắn liền với sinh 
thái rừng

HTX Nông nghiệp, Dược 
liệu và Du lịch Lộc Trời Xã Tr’hy Bhling Miên

XIII Huyện Đông Giang  

88 Tinh bột nghệ đen Xã Sông Kôn Bling Bloó

89 Khay Trà mây Xã Sông Kôn Bling Bloó

90 Viên nén tinh bột  nghệ 
đen mật ong rừng

Hộ kinh doanh Bling Bloó

Xã Sông Kôn Bling Bloó

91 Măng nứa sấy khô Cơ sở sản xuất Rượu và 
NLS Thu Thảo Thị trấn Prao Nguyễn Thị Thảo

92 Chuối mốc sấy dẻo Cơ sở sản xuất Hoàng Oanh Thị trấn Prao Nguyễn Thị Ngọc Oanh

93 Ớt A Riêu muối HTX Nông Lâm Nghiệp 
Mà Cooih Xã Mà Cooih A Lăng Diên Sản phẩm 

nâng cấp

94 Trà hoa hồng túi  lọc Hộ kinh doanh Phạm Quốc 
Phòng Xã Tư Phạm Quốc Phòng

95 Sâm cau Đông Giang HTX Nông Nghiệp Đông 
Trường Sơn Thị trấn Prao Nguyễn Thị Ly
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XIV Huyện Nam Giang  

96 Thịt heo đen xông khói 
Nam Giang A Lăng Tuất

97 Trà ké hoa vàng
HTX Dịch vụ Thương mại 

Cà Dy
Xã Cà Dy

A Lăng Tuất

98 Măng nứa khô HTX Nông lâm nghiệp La 
Dêê Xã La Dêê Brao Hoành

99 Chuối Tiêu hồng
HTX Nông nghiệp và 

Thương mại ứng dụng công 
nghệ cao Tây Quảng Nam

Xã Cà Dy Trần Thị Lan Viên

XV Huyện Phước Sơn  

100 Gạo Bhaton Phước Sơn Hộ kinh doanh Hồ Thị 
Thịnh Xã Phước Đức Hồ Thị Thịnh

101 Đũa Quế Phước Sơn Hộ kinh doanh Ngô Đình 
Sương

Thị trấn Khâm 
Đức Ngô Đình Sương

102 Chổi đót Phước Công Hộ kinh doanh Lê Thị Minh 
Chinh Xã Phước Công Lê Thị Minh Chinh

103 Cao chanh đường phèn Hộ kinh doanh Hồ Thị 
Thuỳ Dương TT Khâm Đức Hồ Thị Thuỳ Dương

XVI Huyện Duy Xuyên  

104 Đĩa khu đền tháp Mỹ Sơn Hộ kinh doanh Nguyễn Tấn 
Quý Xã Duy Phước Nguyễn Tấn Quý

105 Nước mắm nhĩ Cửa Đại Cơ sở sản xuất nước mắm 
nhĩ Cửa Đại Xã Duy Nghĩa Đinh Công Đức

106 Trà thảo mộc Long Châu 
(Phúc bồn tử)

Hợp tác xã TM-DV-SX 
Long Châu Xã Duy Phước Nguyễn Đức Thuận
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107 Đĩa mô hình Trung tâm 
Thánh mẫu Trà Kiệu

Cơ sở điêu khắc gỗ mỹ 
nghệ Trần Kỳ Xã Duy Trung Trần Kỳ

XVII Thị xã Điện Bàn  

108 Nước Măng Tây Gò Nổi Công ty TNHH Măng Tây 
Xanh Miền Trung Xã Điện Quang, Đỗ Dương Thị Đông 

Phương

109 Bộ Chữ Cái Tiếng Việt 
Và Số Thần Đồng Hộ kinh doanh Uy Long Xã Điện Phương Lê Nguyễn Thanh Quan

110 Tàu Hủ Ky Hộ kinh doanh Hoàng 
Thành II

Phường Điện 
Nam Đông

Văn Thị 
Hoàng Ny

111 Cơm cháy Hộ kinh doanh tạp hoá thực 
phẩm chay Nhuận Minh Xã  Điện Trung Phan Thị Hồng

112 Bánh Tráng Trịnh Gia
HKD cở sở sản xuất và kinh 
doanh hàng nông sản Trịnh 

Gia

Phường  Điện 
Ngọc Trịnh Văn Thanh

113 Mắm Cá Cơm Nguyên 
Con

Hộ kinh doanh Trần Thị 
Thuận

Phường Điện 
Dương Trần Thị Thuận

114 Trà Ngũ Phụng Liên Hoa HTX SX-TM- DVNN công 
nghệ cao Gò Nổi Xã Điện Trung Nguyễn Thị Thanh 

Tuyền
XVIII Huyện Phú Ninh  

115 Trứng gà ác Ngọc Diệp
Hộ kinh doanh Cơ sở sản 
xuất Trứng gà ác Ngọc 

Diệp
Xã Tam Lộc Lê Ngọc Phước

116 Gà quê um sả - QN Food Công ty Cổ phần Đầu tư và 
Khởi nghiệp Quảng Nam

Thị trấn Phú 
Thịnh Châu Thị Dung
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117 Mỳ Quảng ăn liền -QN 
Food

118 Hoa cài áo Cofason Hợp tác xã SX-TM-DV thời 
trang thiết kế Cofason Xã Tam Đàn Đoàn Văn Quang

119 Sâm Ngọc Linh ngâm 
mật ong Xã Tam Đàn,

120 Trà Sâm Ngọc Linh 

Công ty TNHH
 Triết Minh

Xã Tam Đàn

Lê Thị Bích Luyện
Sản phẩm 
nâng cấp
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